DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH
Cập nhật đến tháng 6/2019

	1. Lĩnh vực: Dược – Mỹ phẩm – Trang thiết bị y tế
Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 7867/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BYT-287045
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 3949/QĐ-BYT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc BYT-286993
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 5229/QĐ-BYT ngày 29/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc BYT-287015
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất; KHÔNG

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; BYT-287017
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. BYT-287018
Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất; KHÔNG
Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; BYT-287030 BYT-287020
Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT BYT-287021
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. BYT-287022
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất; BYT-287023
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực;KHÔNG

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại BYT-287025
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, có chứa tiền chất không vì mục đích thương mại; KHÔNG

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực;thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực không vì mục đích thương mại;KHÔNG

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc KHÔNG

Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối có kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất; KHÔNG
Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; BYT-287030 BYT-287020
Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT BYT-287031

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 7867/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ KHÔNG

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược BYT-286938
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) BYT-286939
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ BYT-286940
Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) BYT-286941
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) KHÔNG

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) BYT-286943
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) BYT-286944
Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động BYT-286945
Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế KHÔNG

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế KHÔNG
Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và

 không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt KHÔNG
Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnhBYT-286953
Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc BYT-286954
Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước BYT-286957
Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH


Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4580/QĐ-BYT ngày 22/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế


Lĩnh vực Gia dụng và y tế


Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế B-BYT-286756-TT
Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm B-BYT-286757-TT

Thủ tục hành chính mới được công bố tại Quyết định số 7866/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
Lĩnh vực Mỹ phẩm

Cấp số tiếp nhận  Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước BYT-287037

Thủ tục hành chính mới được công bố tại Quyết định số 745/QĐ-BYT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Lĩnh vực Trang thiết bị y tế

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế BYT-287078
Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 7866/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
Lĩnh vực Mỹ phẩm

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm B-BYT-286777-TT
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm B-BYT-286778-TT
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 745/QĐ-BYT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Lĩnh vực Trang thiết bị y tế

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế B-BYT-286774-TT
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A B-BYT-286775-TT
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D B-BYT-286776-TT


	
. TTHC công bố theo Quyết định số 4622/QĐ-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2015  của Bộ trưởng Bộ Y tế về lĩnh vực dược phẩm

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	40. 
	T-BDI-280439-TT
B-BYT-172491-TT
	Kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế nhập khẩu – Viện vaccin tw

	41. 
	T-BDI-279668-TT
B-BYT-241752-TT
	Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị

	42. 
	T-BDI-279669-TT
B-BYT-241759-TT
	Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị

	43. 
	T-BDI-279672-TT
B-BYT-247975-TT
	Đăng ký thuốc gia công của thuốc đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT)

	44. 
	T-BDI-279673-TT
B-BYT-247979-TT
	Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT)

	45. 
	T-BDI-279674-TT
B-BYT-247991-TT
	Đăng ký lại thuốc gia công (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT)

	46. 
	T-BDI-281549-TT
B-BYT-279298-TT
	Đăng ký lần đầu, đăng ký lại và đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V – Thông tư 44/2014/TT-BYT

	
. Danh mục TTHC công bố theo Quyết định số 2416/QĐ-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế  về lĩnh vực dược

	Quyết định 300/QĐ-UBND ngày 31/01/2018

	47. 
	BYT-BDI-286947

BYT-286947
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ

	48. 
	BYT-BDI-286948

BYT-286948
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

	49. 
	BYT-BDI-286950

BYT-286950
	Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

	50. 
	BYT-BDI-286951

BYT-286951
	Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

	
. TTHC công bố theo Quyết định Số: 4695/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hóa chất diệt côn trùng

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	51. 
	T-BDI-281545-TT
B-BYT-279279-TT
	Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	
. TTHC công bố theo Quyết định Số: 4683/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế kế hoạch đấu thầu mua thuốc

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	52. 
	T-BDI-281497-TT
KHÔNG
	Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh/ tỉnh phố

	53. 
	T-BDI-281498-TT
KHÔNG
	Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) ngoài công lập



	
. Danh mục TTHC công bố theo Quyết định số: 1371/QĐ-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về dược liệu

	Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 30/3/2017

	54. 
	T-BDI-281550-TT
KHÔNG
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

	55. 
	T-BDI-281551-TT KHÔNG
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

	56. 
	T-BDI-281552-TT KHÔNG
	Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

	57. 
	T-BDI-281553-TT KHÔNG
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

	58. 
	T-BDI-281554-TT KHÔNG
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

	59. 
	T-BDI-281555-TT KHÔNG
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

	60. 
	T-BDI-280209-TT KHÔNG
	Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu

	61. 
	T-BDI-281556-TT KHÔNG
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

	
. Danh mục TTHC công bố theo Quyết định Số: 4708/QĐ-BYT ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sản xuất mỹ phẩm

	Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 30/3/2017

	62. 
	T-BDI-281577-TT
B-BYT-286779-TT
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm


	
. TTHC công bố theo Quyết định số 3904/QĐ-BYT, ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Bộ Y tế về quảng cáo mỹ phẩm

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	63. 
	T-BDI-279678-TT
B-BYT-286675-TT
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

	64. 
	T-BDI-279679-TT
B-BYT-286676-TT
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

	65. 
	T-BDI-279680-TT
B-BYT-286677-TT
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

	66. 
	T-BDI-279681-TT
B-BYT-286678-TT
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

	2. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh
Thủ tục hành chính mới được công bố tại Quyết định số 358/QĐ-BYT ngày 29/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BYT-287049

Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BYT-287050
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 358/QĐ-BYT ngày 29/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế B-BYT-286845-TT
Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập B-BYT-286850-TT
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế B-BYT-286851-TT
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế B-BYT-286852-TT
Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế B-BYT-286855-TT
Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế B-BYT-286867-TT
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 433/QĐ-BYT ngày 31/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng BYT-286959
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II BYT-286958


	
. TTHC công bố theo Quyết định Số: 4692/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về khám chữa bệnh

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	74. 
	T-BDI-279606-TT
KHÔNG
	Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý

	75. 
	T-BDI-279634-TT
B-BYT-263480-TT
	Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

	76. 
	T-BDI-279635-TT
B-BYT-263482-TT
	Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

	77. 
	T-BDI-282501-TT
B-BYT-286848-TT
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

	78. 
	T-BDI-282502-TT
B-BYT-286849-TT
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

	79. 
	T-BDI-282520-TT
KHÔNG
	Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	80. 
	T-BDI-282523-TT
B-BYT-286868-TT
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	81. 
	T-BDI-279629-TT
KHÔNG
	Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	82. 
	T-BDI-279640-TT
B-BYT-265329-TT
	Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	83. 
	T-BDI-279641-TT
B-BYT-265331-TT
	Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	84. 
	T-BDI-282524-TT
B-BYT-286869-TT
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	85. 
	T-BDI-282525-TT
B-BYT-286870-TT
	Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	Cơ sở giáo dục

	86. 
	T-BDI-279620-TT
KHÔNG
	Kiểm tra để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

	87. 
	T-BDI-279622-TT
KHÔNG
	Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác trong khám bệnh, chữa bệnh

	88. 
	T-BDI-279623-TT
KHÔNG
	Công nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

	Chữ thập đỏ

	89. 
	T-BDI-279630-TT
B-BYT-262867-TT
	Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

	90. 
	T-BDI-279631-TT
B-BYT-262871-TT
	Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

	91. 
	T-BDI-279632-TT
B-BYT-262874-TT
	Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

	92. 
	T-BDI-279633-TT
B-BYT-262878-TT
	Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

	Bác sĩ gia đình

	93. 
	T-BDI-280426-TT
B-BYT-279198-TT
	Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của  Sở Y tế trước ngày 01/01/2016

	94. 
	T-BDI-279642-TT
	Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016

	95. 
	T-BDI-279643-TT
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	96. 
	T-BDI-279644-TT
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	97. 
	T-BDI-279645-TT
B-BYT-279219-TT
	Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	98. 
	T-BDI-279646-TT
	Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa

	99. 
	T-BDI-279647-TT
	Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã

	100. 
	T-BDI-280427-TT
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

	101. 
	T-BDI-279648-TT
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

	102. 
	T-BDI-279649-TT
	Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	Khám chữa bệnh nhân đạo

	103. 
	T-BDI-281507-TT
B-BYT-279243-TT
	Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

	104. 
	T-BDI-281508-TT
	Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

	105. 
	T-BDI-281509-TT
	Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

	106. 
	T-BDI-281510-TT
	Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

	107. 
	T-BDI-281511-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

	108. 
	T-BDI-281512-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

	109. 
	T-BDI-281513-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

	110. 
	T-BDI-281514-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	111. 
	T-BDI-281515-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

	112. 
	T-BDI-281516-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh  thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	113. 
	T-BDI-281517-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	114. 
	T-BDI-281518-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

	115. 
	T-BDI-281519-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

	116. 
	T-BDI-281520-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

	117. 
	T-BDI-281521-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

	118. 
	T-BDI-281522-TT
	Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

	119. 
	T-BDI-281523-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

	120. 
	T-BDI-281536-TT
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

	121. 
	T-BDI-281537-TT
	Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

	122. 
	T-BDI-281538-TT
B-BYT-279263-TT
	Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

	Khám sức khỏe – Cơ sở khám chữa bệnh

	123. 
	T-BDI-279637-TT
B-BYT-265234-TT
	Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

	124. 
	T-BDI-279638-TT
	Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

	125. 
	T-BDI-279639-TT
	Cấp giấy khám sức khỏe cho người  mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

	126. 
	T-BDI-280425-TT
	Khám sức khỏe định kỳ

	      . TTHC công bố theo Quyết định số 4759/QĐ-BYT, ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về khám sức khỏe lái xe – Cơ sở khám chữa bệnh

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	127. 
	T-BDI-281546-TT
	Cấp Giấy khám sức khoẻ của người lái xe

	128. 
	T-BDI-280437-TT
	Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

	129. 
	T-BDI-281547-TT
KHÔNG
	Công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

	
 . Danh mục TTHC công bố theo Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về khám chữa bệnh

	Quyết định 2397/QĐ-UBND ngày 5/7/2017

	130. 
	T-BDI-282497-TT
B-BYT-286844-TT
	Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	131. 
	T-BDI-282499-TT
	Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	132. 
	T-BDI-282500-TT
	Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh

	133. 
	T-BDI-282526-TT
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	
1. TTHC công bố theo Quyết định Số: 3516/QĐ-BYT ngày 24 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về khám chữa bệnh

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	134. 
	T-BDI-280428-TT
B-BYT-286635-TT
	Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

	135. 
	T-BDI-280429-TT
B-BYT-286636-TT
	Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

	
. TTHC công bố theo Quyết định số 3904/QĐ-BYT, ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Bộ Y tế - về quảng cáo khám chữa bệnh

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	136. 
	T-BDI-280430-TT
B-BYT-286687-TT
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	137. 
	T-BDI-281495-TT
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

	138. 
	T-BDI-281496-TT
B-BYT-286689-TT
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

	
. TTHC công bố theo Quyết định Số: 4690/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về xác định giới tính – cơ sở khám chữa bệnh

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	139. 
	T-BDI-279562-TT
KHÔNG
	Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính

	140. 
	T-BDI-279559-TT
B-BYT-179971-TT
	Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

	141. 
	T-BDI-279560-TT
B-BYT-179978-TT
	Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên

	142. 
	T-BDI-279563-TT
B-BYT-179961-TT
	Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi

	Xét nghiệm an toàn sinh học và hoạt động tiêm chủng

	
. Danh mục TTHC công bố theo Quyết định số 1273/QĐ-BYT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về an toàn sinh học phòng xét nghiệm và tiêm chủng

	Quyết định 2397/QĐ-UBND ngày 5/7/2017

	143. 
	T-BDI-282496-TT
BYT-286960
	Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng

	Cấp giấy chứng sinh

	
. TTHC công bố theo Quyết định số 4691/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Cấp giấy chứng sinh

	1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	144. 
	T-BDI-279540-TT
B-BYT-227724-TT
	Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

	145. 
	T-BDI-279541-TT
B-BYT-227723-TT
	Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bênh, chữa bệnh – Trạm y tế

	146. 
	T-BDI-279536-TT
B-BYT-227725-TT
	Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

	
. Danh mục TTHC công bố theo Quyết định Số: 3297/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - về Cấp Giấy chứng sinh

	Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 30/3/2017

	147. 
	T-BDI-281557-TT
B-BYT-286727-TT
	Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

	3. Lĩnh vực HIV

	
. Danh mục TTHC công bố theo Quyết định Số: 7678/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Điều trị nghiện 

	Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 30/3/2017

	148. 
	T-BDI-281578-TT
B-BYT-286793-TT
	Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng – cơ sở điều trị nghiện

	149. 
	T-BDI-281579-TT
KHÔNG
	Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người có tiền sử nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

	150. 
	T-BDI-281580-TT
B-BYT-286795-TT
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng - cơ sở điều trị nghiện

	151. 
	T-BDI-281581-TT
B-BYT-286796-TT
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý - cơ sở điều trị nghiện

	152. 
	T-BDI-281582-TT
B-BYT-286797-TT
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý - cơ sở điều trị nghiện

	153. 
	T-BDI-281583-TT
B-BYT-286798-TT
	Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện – Sở Y tế

	154. 
	T-BDI-281584-TT
B-BYT-286799-TT
	Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự - Sở Y tế

	155. 
	T-BDI-281585-TT
	Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất - Sở Y tế

	156. 
	T-BDI-281586-TT
	Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ - Sở Y tế

	
. TTHC công bố theo Quyết định số 4308/QĐ-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - về thuốc Methadone

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	157. 
	T-BDI-279601-TT
B-BYT-286623-TT
	Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của - Sở Y tế

	158. 
	T-BDI-279603-TT
B-BYT-286625-TT
	Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh - cơ sở điều trị nghiện

	159. 
	T-BDI-279604-TT
KHÔNG
	Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà

	
. TTHC công bố theo Quyết định Số: 4695/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - về HIV

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	160. 
	T-BDI-279579-TT

B-BYT-184579-TT
	Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

	161. 
	T-BDI-279580-TT
	Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

	162. 
	T-BDI-279581-TT
B-BYT-184587-TT
	Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng – TT.PC HIV/AIDS

	163. 
	T-BDI-279582-TT
	Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng - TT.PC HIV/AIDS

	164. 
	T-BDI-279588-TT
B-BYT-247994-TT
	Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS – Sở Y tế

	165. 
	T-BDI-279596-TT
KHÔNG
	Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp - Sở Y tế

	4. Lĩnh vực Giám định y khoa

	
. Danh mục TTHC  công bố theo Quyết định số 784/QĐ-BYT ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phơi nhiễm chất độc hóa học

	Quyết định 2397/QĐ-UBND ngày 5/7/2017

	166. 
	T-BDI-282492-TT
	Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 

	167. 
	T-BDI-282493-TT
	Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	. TTHC công bố theo Quyết định số 4760/QĐ-BYT ngày 9 tháng 11 năm 2015  của Bộ trưởng Bộ Y tế về giám định mức độ khuyết tật

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	168. 
	T-BDI-281548-TT
	Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra kết luận về mức độ khuyết tật

	169. 
	T-BDI-280407-TT
	Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

	170. 
	T-BDI-280406-TT
	Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

	171. 
	T-BDI-280405-TT
	Khám giám định đối với trường hợp Người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

	
. TTHC công bố theo Quyết định Số: 4690/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - về bảo hiểm xã hội

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	172. 
	T-BDI-279571-TT
	Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

	173. 
	T-BDI-279573-TT
	Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

	174. 
	T-BDI-279575-TT
	Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

	175. 
	T-BDI-279576-TT
	Giám định để hưởng trợ cấp mất sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

	176. 
	T-BDI-281502-TT
	Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện

	177. 
	T-BDI-281503-TT
	Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

	178. 
	T-BDI-281504-TT
	Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

	179. 
	T-BDI-281505-TT
	Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

	180. 
	T-BDI-281506-TT
	Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

	5. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh
Thủ tục hành chính mới được công bố tại Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

STT

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi BYT-286966
Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi BYT-286967
Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi KHÔNG

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. KHÔNG


	
. TTHC công bố theo Quyết định Số: 4694/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - về an toàn thực phẩm

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	181. 
	T-BDI-281541-TT
KHÔNG
	Cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu – Hải quan

	6. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

	
. TTHC công bố theo Quyết định Số: 4684/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Tổ chức cán bộ

	Quyết định 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

	182. 
	T-BDI-281499-TT
KHÔNG
	Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	183. 
	T-BDI-281500-TT
KHÔNG
	Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 
Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh

	1. 
	
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
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